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Kính gửi: Trung tâm Thông tin 
 

Văn phòng Bộ (Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ) nhận 

được hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho tập thể, cá nhân các đơn vị 

thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ, cụ thể như sau: 

I. Cờ thi đua của Chính phủ 

Tập thể Vụ Chính quyền địa phương 

II. Huân chương Lao động hạng Ba  

Ông Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ 

Nội vụ 

III. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc  

1. Bà Trần Thị Diệu Oanh, Trưởng khoa, Khoa Nhà nước và Pháp luật, 

Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ;  

2. Ông Thiều Huy Thuật, Quyền Giám đốc, Phân hiệu Học viện hành chính 

Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk, Bộ Nội vụ. 

IV. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân về khen 

thưởng công trạng, gồm: 

1. Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Vụ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ; 

2. Ông Nguyễn Văn Thủy, Vụ trưởng, Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ; 

3. Bà Đào Thị Hồng Minh, Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ; 

4. Ông Trần Ngọc Huy, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ; 

5. Ông Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực, Đảng ủy Bộ Nội vụ; 

6. Bà Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ; 

7. Bà Trần Thị Thái, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; 

8. Ông Tạ Đức Hòa, Phó Vụ trưởng, Vụ Công tác thanh niên; 

9. Ông Hoàng Quốc Tráng, Trưởng phòng, Phòng Tổng hợp, Thanh tra Bộ Nội vụ; 

10. Ông Đỗ Văn Phong, Trưởng phòng, Phòng Thi đua, khen thưởng, Văn 

phòng Bộ Nội vụ; 

11. Bà Lê Thị Thu Hương, Trưởng phòng, Phòng Hành chính – Quản trị, 

Văn phòng Bộ Nội vụ; 
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12. Ông Phạm Quang Tuyến, Trưởng phòng, Phòng Văn thư, Lưu trữ và 

Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ Nội vụ; 

13. Ông Trần Công Đô, Đội trưởng, Đội Bảo vệ, Văn phòng Bộ Nội vụ; 

14. Bà Lê Thị Thanh Mai, Phó Trưởng phòng, Phòng Văn thư, Lưu trữ và 

Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ Nội vụ; 

15. Bà Nguyễn Thị Hồng Vĩnh, Phó Trưởng phòng, Phòng Văn thư, Lưu trữ 

và Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ Nội vụ; 

16. Ông Trần Thái Hoan, Chuyên viên chính, Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ; 

17. Ông Đào Mạnh Hà, Phó Đội trưởng, Đội Bảo vệ, Văn phòng Bộ Nội vụ; 

18. Ông Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc, Học viện Hành chính Quốc gia, 

Bộ Nội vụ; 

19. Ông Nguyễn Quốc Sửu, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ; 

20. Ông Lại Đức Vượng, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ; 

21. Ông Đặng Khắc Ánh, Trưởng khoa, Khoa Quản lý xã hội, Học viện 

Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ; 

22. Bà Phạm Thị Quỳnh Hoa, Trưởng ban, Ban Hợp tác quốc tế, Học viện 

Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ; 

23. Bà Nguyễn Thị Thu Vân, Trưởng khoa, Khoa Lưu trữ học và Quản trị 

văn phòng, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ; 

24. Ông Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng ban, Ban Tổ chức cán bộ, Học viện 

Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ; 

25. Bà Hoàng Mai, Trưởng khoa, Khoa Quản trị nhân lực, Học viện Hành 

chính Quốc gia, Bộ Nội vụ; 

26. Bà Nguyễn Thị Hồng Hải, Trưởng khoa, Khoa Hành chính học, Học 

viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ; 

27. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Trưởng ban, Ban Tổ chức cán bộ, Học 

viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ 

28. Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Giám đốc, Trung tâm Thông tin và Truyền 

thông, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ; 

29. Bà Ngô Thị Xuân Lan, Phó Trưởng phòng, Phòng Tổ chức cán bộ và 

Quan hệ quốc tế, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ; 

30. Ông Lê Trung Kiên, Phó Chánh Văn phòng, Ban Tôn giáo Chính phủ, 

Bộ Nội vụ; 

31. Bà Trần Thị Huyền, Phó Trưởng phòng, Phòng Tổ chức cán bộ và Quan 

hệ quốc tế, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ; 
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32. Ông Nguyễn Phúc Nguyên, Chánh Văn phòng, Ban Tôn giáo Chính phủ, 

Bộ Nội vụ; 

33. Ông Cát Ngọc Trình, Trưởng phòng, Phòng Phật giáo, Ban Tôn giáo 

Chính phủ, Bộ Nội vụ; 

34. Bà Trần Thị Minh Thu, Trưởng phòng, Phòng Tín ngưỡng và Tôn giáo 

khác, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ; 

35. Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng phòng, Phòng Phật giáo, Ban 

Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ; 

36. Bà Trần Thị Hương, Phó Giám đốc, Trung tâm Thông tin và Truyền 

thông, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ; 

37. Bà Phạm Phương Hoa, Chuyên viên chính, Phòng Công giáo, Ban Tôn 

giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ; 

38. Bà Đỗ Thị Thanh Hà, Phó Trưởng phòng, Phòng Thi đua, khen thưởng 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung 

ương, Bộ Nội vụ; 

39. Bà Trần Thị Bằng, Chuyên viên chính, Phòng Nghiên cứu tổng hợp, Ban 

Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ. 

Thực hiện quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Quyết định số 649/QĐ-BNV ngày 13/9/2024 ban hành Quy chế thi đua, khen 

thưởng của Bộ Nội vụ, Văn phòng Bộ đề nghị Trung tâm Thông tin đăng tải danh 

sách tập thể, cá nhân nêu trên, xin ý kiến của nhân dân trong thời gian 10 ngày kể 

từ thứ Ba, ngày 17/12/2024 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Hết thời hạn, đề 

nghị Trung tâm Thông tin tổng hợp ý kiến và gửi kết quả về Văn phòng Bộ (qua 

Phòng Thi đua, khen thưởng và Truyền thông). 

Văn phòng Bộ trân trọng cám ơn sự quan tâm, phối hợp công tác của Trung 

tâm Thông tin./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu VT, VP (TĐKT&TT). 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 Vũ Đăng Minh 
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